PHỤ LỤC 4
DANH SÁCH BƯU GỬI NGÀY 01/11/2022 CỦA KHÁCH HÀNG SHOPEE EXPRESS
(Về tính cước dịch vụ)
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Kết luận thanh tra số         /KL-TTra ngày    tháng 01 năm 2023)

	STT
	Mã vận đơn
	Mô tả sản phẩm
	Trọng lượng (kg)
	Tỉnh lấy bưu gửi
	Quận lấy bưu gửi
	Tỉnh giao bưu gửi
	Quận giao bưu gửi
	Tiền cước phí
	Cước chuyển hoàn
	Tổng cước phí
	Trạng thái bưu gửi
	Ghi chú

	1
	84856555537516
	Set giấy dán ghi chú phong cách Hàn Quốc tiện dụng[1]|
	0,5
	Hà Nội
	Long Biên
	Hà Giang
	Vị Xuyên
	14.875
	-
	14.875
	Phát thành công
	Tính cước đúng bảng giá áp dụng cho Shopee Express

	2
	84856556671203
	Set Bong Bóng Và Phim Nhôm 16 Inch Dùng Trang Trí Tiệc Sinh Nhật[1]|Mũ sinh nhật hình chiếc nơ dễ thương[1]|Băng Đô Thời Trang Hàn Quốc Cho Bé Gái[1]|Bong Bóng Kỹ Thuật Số Bằng Latex Trang Trí Tiệc Si
	0,5
	Hà Nội
	Long Biên
	Bình Định
	Hoài Ân
	19.125
	9.563
	28.688
	Đã trả về đối tác
	Tính cước đúng: bảng giá áp dụng cho Shopee Express; cước chuyển hoàn 

	3
	84856559650628
	Túi xách IELGY dáng vuông nhỏ kiểu đeo vai dễ phối đồ dành cho nữ[1]|
	0,5
	Hà Nội
	Long Biên
	Kiên Giang
	U Minh Thượng
	19.125
	9.563
	28.688
	Đã trả về đối tác
	Tính cước đúng: bảng giá áp dụng cho Shopee Express; cước chuyển hoàn

	4
	84856552578650
	Kính Mát Gọng Chữ V Nhiều Màu Thời Trang Unisex[1]|
	0,5
	Hà Nội
	Long Biên
	Thanh Hóa
	Quan Hóa
	19.125
	9.563
	28.688
	Đã trả về đối tác
	Tính cước đúng: bảng giá áp dụng cho Shopee Express; cước chuyển hoàn

	5
	84856552650896
	Túi xô IELGY sức chứa lớn phong cách thời trang đường phố Hàn Quốc cho nữ[1]|
	1,0
	Hà Nội
	Long Biên
	Quảng Bình
	Quảng Trạch
	24.650
	12.325
	36.975
	Đã trả về đối tác
	Tính cước đúng: bảng giá áp dụng cho Shopee Express; cước chuyển hoàn

	6
	84856553640048
	Set nhẫn 17KM màu bạc vàng kim phối mặt bướm thập giá sợi xích vintage[1]|Set nhẫn 17KM màu bạc vàng kim phối mặt bướm thập giá sợi xích vintage[1]|Set nhẫn 17KM màu bạc vàng kim phối mặt bướm thập gi
	0,5
	Hà Nội
	Long Biên
	Hà Giang
	Xín Mần
	14.875
	7.438
	22.313
	Đã trả về đối tác
	Tính cước đúng: bảng giá áp dụng cho Shopee Express; cước chuyển hoàn

	7
	84856554654167
	Áo thun không tay cổ vuông quyến rũ cho nữ[1]|Áo thun không tay cổ vuông quyến rũ cho nữ[1]|
	1,0
	Hà Nội
	Long Biên
	Điện Biên
	Mường Chà
	14.875
	7.438
	22.313
	Đã trả về đối tác
	Tính cước đúng: bảng giá áp dụng cho Shopee Express; cước chuyển hoàn

	8
	84856557540042
	Set 24 móng tay giả nhiều kiểu dáng xinh xắn[1]|
	0,5
	Hà Nội
	Long Biên
	Kon Tum
	Đắk Hà
	19.125
	9.563
	28.688
	Đã trả về đối tác
	Tính cước đúng: bảng giá áp dụng cho Shopee Express; cước chuyển hoàn

	9
	84856557544950
	Zara Áo Sơ Mi satin 2022 Mới[1]|
	0,5
	Hà Nội
	Long Biên
	Điện Biên
	Mường Ảng
	14.875
	7.438
	22.313
	Đã trả về đối tác
	Tính cước đúng: bảng giá áp dụng cho Shopee Express; cước chuyển hoàn

	10
	84856554539078
	Trâm cài áo hình gấu dễ thương phong cách Hàn Quốc[1]|Nhẫn mặt nơ/ Hộp đựng trang sức kiểu quả dâu sáng tạo[2]|Nhẫn mặt nơ/ Hộp đựng trang sức kiểu quả dâu sáng tạo[1]|Cuộn Băng Quấn Ngón Tay Bảo Vệ N
	0,5
	Hà Nội
	Long Biên
	Bạc Liêu
	Vĩnh Lợi
	19.125
	9.563
	28.688
	Đã trả về đối tác
	Tính cước đúng: bảng giá áp dụng cho Shopee Express; cước chuyển hoàn

	11
	84856550428280
	Mỹ Phẩm[1]|
	0,5
	Hà Nội
	Long Biên
	Cần Thơ
	Phong Điền
	19.125
	9.563
	28.688
	Đã trả về đối tác
	Tính cước đúng: bảng giá áp dụng cho Shopee Express; cước chuyển hoàn

	12
	84856555134548
	Kẹp bấm giấy mini thiết kế dễ thương tiện dụng cho văn phòng/ trường học Ghim Cài Áo Đính Ngọc Trai Thời Trang Dành Cho Nữ[25]|Ghim Cài Áo Đính Ngọc Trai Thời Trang Dành Cho Nữ[3]|Ghim Cài Áo Đính
	2,5
	Hà Nội
	Long Biên
	Vĩnh Long
	Trà Ôn
	34,850
	17,425
	52,275
	Đã trả về đối tác
	Tính cước đúng: bảng giá áp dụng cho Shopee Express; cước chuyển hoàn

	13
	84856557249633
	Phấn Má Hồng Nars Bản Giới Hạn #Orgasm4013[1]|Phấn Phủ Dạng Bột Mềm Mịn Che Khuyết Điểm Kiềm Dầu 15g Mac STUDIO[1]|Bảng Phấn Mắt Mac Nine Màu Sắc Tông Lì Trang Điểm Hàng Ngày 004#Nâu Xám 102#Màu Hồng
	0,5
	Hà Nội
	Long Biên
	Long An
	Đức Huệ
	19.125
	9.563
	28.688
	Đã trả về đối tác
	Tính cước đúng: bảng giá áp dụng cho Shopee Express; cước chuyển hoàn



2

